
 

Họ và tên:.............................................................................. 

Lớp: Hai/..... 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIỆC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
(Theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

TUẦN 15  

Môn Bài  Đánh giá của 

PH 

Sao 

chăm 

ngoan 

PH ký 

tên 

HS 

đã 

hoàn 

thành 

HS 

chưa 

hoàn 

thành 

Tiếng Việt Đọc Khi trang sách mở ra (Tiết 1, 2)  
 

    

Toán Ngày, tháng (Tiết 1)      

TNXH 
Thực vật sống ở đâu? (Tiết 1)     

Tiếng Việt Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật     

Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào?     

Tiếng Anh  Unit 3 – Lesson 6     

Toán Ngày, tháng (Tiết 2)      

Tiếng Việt Đọc Bạn mới     

Tiếng Việt Nghe - viết Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; 

ay/ây, an/ang 
    

HĐTN Truyền thống quê em (tiết 3, 4)     

Toán Em làm được những gì? (Tiết 1)     

Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trường học (tt)     

Tiếng Việt Đọc - kể Chuyện của thước kẻ     

Đạo đức 

  SHL 

Ôn tập tổng hợp (Tiết 2) 

Tuần 15 
    

Toán Em làm được những gì? (Tiết 2)     

Tiếng Việt Luyện tập tả đồ vật quen thuộc     

Tiếng Việt Đọc một bài đọc về bạn bè     

Tiếng Anh  Unit 3 – Culture 3: Sports in the U.S.A     

Toán Ôn tập các số trong phạm vi 100 (tiết 1)     

    Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại và gửi về GVCN khi học sinh quay lại trường học 
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